
Số Ngày cấp Nơi cấp

1 Mai Thị Phượng 28/6/1992 036192009668 24/4/2021

Cục 

CSQLH

C về 

TTXH

Xóm 1 Hùng Tiến, 

xã Giao Thủy, 

Nam Định

Công ty cổ phần 

đầu tư và tư vấn 

xây dựng Thảo 

Nguyên

Trường Đại 

học  Xây 

dựng

Kiến trúc 

sư - Kiến 

trúc

- Thiết kế kiến trúc công trình;

- Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 

hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 

thiết kế đô thị;

- Thiết kế kiến trúc cảnh quan

NIB-

00000051

2 Nguyễn Cao Cường 03/12/1990 037090007360 13/4/2021

Cục 

CSQLH

C về 

TTXH

Số 404, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

thôn Tiền, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng và 

thương mại 79

NIB-

00012944

Trường Đại 

học  Xây 

dựng

Chính 

quy

Kiến trúc 

sư - Kiến 

trúc

- Thiết kế kiến trúc công trình;

- Thiết kế kiến trúc cảnh quan;

- Thiết kế nội thất;

- Đánh giá kiến trúc công trình;

- Thẩm tra kiến trúc

NIB-

00000052

3 Nguyễn Văn Thành 01/4/1995 037095010493 16/12/2021

Cục 

CSQLH

C về 

TTXH

Tổ 1, KV4, An 

Hòa, Ninh Kiều, 

Cần Thơ

Công ty TNHH tư 

vấn và xây dựng 

Đô Thị

Trường Đại 

học Xây dựng 

Miền Tây

Kiến trúc 

sư - Kiến 

trúc

- Thiết kế kiến trúc công trình;

- Thiết kế kiến trúc cảnh quan

NIB-

00000053

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ XÂY DỰNG

STT Họ và tên Ngày sinh

CMND/CCCD

Địa chỉ thường 

trú

Đơn vị công tác 

(nếu có)

Mã số 

Chứng chỉ 

HNKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày        tháng 9 năm 2025

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SXD, ngày          tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình)

Số CCHN 

(nếu có)
Cơ sở đào tạo

Loại 

hình đào 

tạo

Trình độ 

chuyên 

môn

Lĩnh vực đề nghị cấp 

Chứng chỉ 
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